
Định mức cho 
1 m2 

Đơn giá, 
ñồng/kg, công

Thành tiền, 
ñồng

 Xi măng trắng PCW 40  kg                   0.44               3,500.00          1,540.00 

 Vật li ệu khác  %                   0.50                 7.70 

 Nhân công 3/7  công                   0.12             98,017.00        11,762.04 

       13,309.74 

Định mức cho 
1 m2 

Đơn giá, 
ñồng/kg, công

Thành tiền, 
ñồng

 Keo miết mạch mịn JGF  kg                   0.37             17,945.00          6,699.47 

 Vật li ệu khác  %                   0.50               33.50 

 Nhân công 3/7  công                   0.12             98,017.00        11,762.04 

       18,461.51 

BẢNG SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH T Ế KHI SỬ DỤNG
SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG VÀ SẢN PHẨM MOVA

TÊN SẢN PHẨM: KEO MI ẾT MẠCH M ỊN, CHIỀU RỘNG MẠCH 4 MM

Vật li ệu sử dụng cho 1 m2 
gạch có KT 300x300x10, 

mạch 4mm Đơn vị

Sản phẩm truy ền thống

 Tổng cộng chi phí cho 1 m2  gạch ( 2 ) là 

Chênh lệch giữa ( 2 ) và ( 1 ) là 5,151.77            

 Tổng cộng chi phí cho 1 m2  gạch ( 1 ) là 

Vật li ệu sử dụng cho 1 m2 
gạch có KT 300x300x10, 

mạch 4mm
Đơn vị

Sản phẩm Mova: Keo miết mạch mịn

CÔNG TY CỔ PHẨN HÓA CHẤT XÂY DỰNG A&P
NHÀ MÁY VỮA KHÔ MOVA

59 Thiên Đức   –   Yên Viên   –   Gia Lâm   –   Hà Nội

Điện Thoại: 04.3698 3029             Fax (04) 3698 3028
Website: www.mova.com.vn * Email: mova@mova.com.vn


